
DANH MỤC CHÀO GIÁ
Lắp đặt máy che lối đi hành lan Khoa khám bệnh đến khoa Dược, sửa chữa thay thế thiết bị nhà ăn Căntin

Di dời lắp ráp mái che khoa Dược củ về khoa Dược mới, sửa chữa thay thế dụng cụ văn phòng làm việc các khoa, phòng
 

STT Nội dung công việc, kích thước, sản phẩm Nước SX Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá  Thành tiền

I Lắp đặt máy che lối đi hành lan Khoa khám bệnh
đến khoa Dược

1 Sắt họp 40x80mm có độ dày 1.4mm ( 6 mét/ cây ) Trung Quốc Cây 11
2 Sắt hộp 30x60mm có độ dày 1.4mm ( 6 mét/ cây ) Trung Quốc Cây 26

3 Sắt vuông 50mm x 50 mm có độ dày 1.4 mm ( 6 mét/
cây ) Trung Quốc Cây 22

4 Sắt Phi 34 mm  có độ dày 1.4 mm( 01 mét/ cây ) Trung Quốc Cây 20
5 Tol đông á 0.45mm – 0.50mm ( 01 mét/tấm ) Việt Nam Mét 73
6 Đá xanh 1 x 2 Việt Nam Khối 2
7 Cát vàng 1,5 mm Việt Nam Khối 2
8 Xi măng Vicem Hà tiên 50 kg/bao Việt Nam Bao 5

9 Sắt phi 10 có đường kính 10 mm, mỗi cây dài 11,7m Trung Quốc Cây 5

10 Mặt ran sắt 500 mm x 10 li Trung Quốc Tấm 4
11 Công thợ m2 73

Tổng cộng (1)
II Sửa chữa thay thế thiết bị nhà ăn Căntin

1 Sắt họp 40 x 80mm có độ dày 1.4mm  ( 6 mét/ cây ) Trung Quốc Cây 9

2 Sắt hộp 30 x 60mm có độ dày 1.4mm  ( 6 mét/ cây ) Trung Quốc Cây 30

3 Sắt vuông 75mm x75 mm có độ dày  1.4 mm( 6 mét/
cây ) Trung Quốc Cây 7

4 Sắt vuông 30x30 mm x độ dày 1.2 m( 6 mét/ cây ) Trung Quốc Cây 22



5 Tol đông á 0.45mm – 0.50mm ( 01 mét/tấm ) Việt Nam Mét 158
6 Tol vách đông á 3 mm  (1,07m ) Việt Nam Mét 30
7 Máng xối 4mm x5 mm Việt Nam Mét 38
8 Gạch ống Phước thành 80x80x180 mm Việt Nam Viên 1.200
9 Đá xanh 1 x 2 Việt Nam Khối 9
10 Cát vàng 1,5 mm Việt Nam Khối 10
11 Xi măng Vicem Hà tiên 50 kg/bao Việt Nam Bao 30
12 Ống nhựa PVC bình minh phi 90 Việt Nam Cây 3
13 Ống nhựa PVC bình minh phi 27 Việt Nam Cây 7
14 Gạch men lót đồng tâm 40 cm x 40 cm Việt Nam Mét 65
15 Laphong Rima 5 m x 19 m Việt Nam m2 95
16 Khung bao nhôm xingfa 2,0 mm Việt Nam mét 10
17 Ổ khóa tròn Huyndai Việt Nam Cái 2
18 Sơn nước kova 5kg/thùng Việt Nam Kg 20
19 Công thợ m2 95

Tổng cộng (2)

III Di dời lắp ráp mái che khoa Dược củ về khoa Dược
mới

1 Sắt vuông 76x76mm có độ dày 1.4mm ( 6 mét/ cây ) Trung Quốc Cây 4

2 Sắt hộp 30x60mm có độ dày 1.4mm ( 6 mét/ cây ) Trung Quốc Cây 6
3 Sắt V4 40 x40 mm có độ dày 2mm ( 6 mét/ cây ) Trung Quốc Cây 2
4 Tol đông á 4 dem 5 xanh ngọc Việt Nam Mét 20
5 Mặt ran sắt 500 x 500 x 10 li Trung Quốc Tấm 1
6 Công thợ m2 90

Tổng cộng ( 03)

IV Lắp đặt sửa chữa thay thế dụng cụ văn phòng làm
việc các khoa, phòng

1 Kệ 4 tầng Inox 40 cm x 180 cm x 180 cm Việt Nam Cái 1



2 Xe tiêm Inox 50 cm x 90 cm x 90 cm Việt Nam Chiếc 2

3 Thay mâm xe Inox dụng cụ tiểu phẩu( 40 cm  x 90 xm
) Việt Nam Chiếc 1

4 Thay cửa kéo sắt nhà máy phát điện 3m 6 x 3m Đài loan m2 10,8

5 Thay cánh cửa nhôm nhà lưu trữ rác ( 60 cm x 220
cm) Việt Nam m2 1,32

6 Bàn lề Inox Việt Nam Cái 3

7 Thay cánh cửa nhôm phòng tiểu phẩu ( 60 cm x 220
cm) Việt Nam m2 1,32

8 Thay kính cửa sổ khoa nhiễm 75 cm x72 cm Việt Nam m2 0,54
9 Sửa xe tiêm thuốc khoa nhiễm Việt Nam Chiếc 1
10 Sửa giường Inox khoa nội, khoa khám bệnh Việt Nam Cái 3
11 Thay chốt cửa Inox đứng, ngang khoa nhi Việt Nam Cái 52
12 Thay bát cửa phòng bệnh Việt Nam Cái 10

13 Thay ổ khóa tròn khoa nhi Khóa tay nắm tròn EX 05 Việt Nam Cái 1

14 Sửa ghế băng ghế khoa khám bệnh và thanh dạt
giường khoa khám bệnh Việt Nam Cái 9

15 Cây Inox treo màng cửa sổ Việt Nam Cây 1
16 Kệ ký tên quầy nhận bệnh Việt Nam Cái 1

17 Thay kính 5 li cửa sổ phòng nhận bệnh 120 cm x 110
cm Việt Nam m2 1,32

18 Thay kính 5 mm quầy nhận bệnh Việt Nam m2 8,5
19 Thay tol trắng đông á 4 dem  quầy nhận bệnh Việt Nam mét 3
20 Thay ổ khóa lùa quầy nhận bệnh Việt Nam Cái 4
21 Thay bản lề  quầy nhận bệnh Việt Nam Cái 3
22 Sửa và thay bánh xe đẩy rác 4 chiếc Việt Nam Bánh 16
23 Bảng cấm đậu xe (70 cm 80 cm) Việt Nam m2 0,56
24 Kệ ký tên quầy thu viện phí mới Việt Nam Cái 1



25 Lắp cây Màng Inox Phòng siêu âm và điện tim Việt Nam Cây 2

26 Công sửa chữa thay thế, di dời lắp ráp quầy nhận bệnh Việt Nam m2 42

Tổng cộng (4)      
Tổng cộng ( 1+2+3+4)

   
       
       

             
         

           
             

             



                   
                   

               
                 

 







                 

                   
                   
                 
                 

                   
                 

                 
               


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-04T09:50:47+0700
	Tây Ninh
	TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĨNH HƯNG<ttytvhung@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




